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TÓM TẮT 
Nghiên cứu đánh giá khả năng ức chế tăng trưởng của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phân 

lập được trên cá tra của dịch chiết có nguồn gốc từ tỏi và kinh giới. Tỏi và kinh giới sau khi xử lí 
nhiệt được nghiền nát và pha trong dung môi ethanol 70%, methanol 70%, acetone 70%, nước cất, 
lọc và cô quay chân không tạo được các dịch chiết có nồng độ 100 mg/mL. Kết quả cho thấy, dịch 
chiết tỏi có khả năng kháng khuẩn cao hơn dịch chiết kinh giới. Trong đó, dịch chiết tỏi, dịch chiết 
từ dung môi ethanol 70% cho hiệu quả kháng Edwardsiella ictaluri cao nhất với với đường kính 
vòng vô khuẩn lần lượt là 2,17 ± 0,61 mm và giá trị tỉ lệ MBC/MIC là 3,9. Dịch chiết tỏi từ dung môi 
methanol 70% và dịch chiết kinh giới trong dung môi ethanol 70% cũng có khả năng kháng khuẩn 
và có tiềm năng sử dụng trong phòng trị bệnh do Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra.    

Từ khóa: hoạt tính kháng khuẩn; Edwardsiella ictaluri; dịch chiết; cá tra 
 

1. Mở đầu  
Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là một trong những đối tượng có giá trị kinh 

tế cao được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long (Phan et al., 2009). Theo báo cáo 
của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2020 sản lượng nuôi cá tra 
đạt 1,56 triệu tấn và giá trị xuất khẩu đạt 1,54 tỉ USD (VASEP, 2021). Sản xuất cá tra hiện 
nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như việc thâm canh hóa làm cho dịch bệnh bùng 
phát mạnh (Tu et al., 2010; Le & Cheong, 2010). Vào cuối năm 1998, bệnh gan thận mủ trên 
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cá tra được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ ở 
cá tra, sau đó bệnh lan dần đến các vùng có nuôi cá lân cận (Ferguson et al., 2001), tác nhân 
là do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri (Crumlish et al., 2002). Hiện nay, bệnh gan thận mủ là 
một trong những bệnh phổ biến trên cá tra (Tran et al., 2021). Bệnh xuất hiện trên mọi giai 
đoạn ương, nuôi nhưng nhiều nhất trên cá dưới 4 tháng tuổi, đặc biệt giai đoạn cá hương  
21-30 ngày tuổi, cá giống 40-90 ngày tuổi với tỉ lệ cá nhiễm bệnh lần lượt là 46% và 30% 
(Tran et al., 2021), theo sự tăng dần về mặt khối lượng tỉ lệ cá mắc bệnh gan thận mủ giảm 
dần và không thấy cá bệnh ở giai đoạn đạt khối lượng trên 900 g (Ly, 2009). Để hạn chế 
dịch bệnh do vi khuẩn gây ra trên cá tra những hộ nuôi cá có xu hướng sử dụng các loại 
kháng sinh hoặc các loại hóa chất đặc trị. Luu và cộng sự (2021) cho thấy, ở các trang trại 
cá tại Việt Nam, có 23 loại thuốc kháng sinh và hóa chất khác nhau (thuộc 11 nhóm) được 
sử dụng, mỗi hộ nuôi cá tra sử dụng ít nhất 17 loại thuốc và hóa chất nhằm diệt khuẩn, quản 
lí chất lượng nước và phòng trị bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hóa chất và kháng 
sinh đang được khuyến cáo cần phải giảm bớt do một số nguyên nhân như có thể dẫn đến 
hiện tượng đa kháng thuốc của các loài vi khuẩn (Tu et al., 2010), suy thoái môi trường, tồn 
dư thuốc kháng sinh trong sản phẩm thủy sản ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người 
(Aoki, 1988; Sarter et al., 2007). Do đó, việc tìm ra giải pháp thay thế sử dụng kháng sinh là 
nhu cầu tất yếu. 

Trong thời gian gần đây, sử dụng thảo dược trong phòng trị bệnh đặc biệt là những 
bệnh nhiễm khuẩn đang ngày càng trở nên phổ biến, vì có nhiều ưu điểm như nguyên liệu 
dễ tìm kiếm, giá thành thấp, chứa nhiều chất có hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng 
stress (Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2009; Chakraborty & Hancz, 2013). Trong 
đó, tỏi (Allium sativum) là một thảo dược có chứa hoạt chất kháng sinh tự nhiên rất mạnh 
(allicin) và các hợp chất có nhiều tác dụng sinh học khác (các hợp chất sulphur và 
polyphenol) (Vu, 1993; Bui & Nguyen, 2009; Rahman et al., 2012; Gull et al., 2012) nên 
được sử dụng rộng rãi trong thú y (Do, 1999; Bui & Nguyen, 2009). Bui & Le (2006) đã 
phối hợp chất chiết từ tỏi và sài đất (Weledia calendulacea) để tăng cường hệ miễn dịch cho 
cá tra chống lại vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết. Ngoài ra, kinh giới 
(Elsholtzia ciliata) cũng là thảo dược có vai trò kháng khuẩn do chứa các hợp chất phenolic, 
chẳng hạn như flavonoid (Dorman & Deans, 2000) và caryophyllene, 8,13-epoxy-androst-
14-en-3-one, p-menth-1-en-4-ol (Janssen et al., 1987; Dongsa et al., 1992). Vì vậy, nghiên 
cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng kháng khuẩn của dịch chiết tỏi và kinh giới đối 
với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri giúp định hướng trong ứng dụng thảo nhằm phòng và trị 
bệnh trên cá tra.  
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
2.1.1. Thảo dược 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Trần Thị Phương Dung và tgk 
 

1474 

Hai loại thảo dược gồm tỏi và kinh giới được thu hái ở các vườn giống ở huyện Cần 
Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (Bảng 1).  

Bảng 1. Các loại thảo dược trong nghiên cứu và nguồn gốc 

STT 
Loại thảo 

dược 
Tên khoa học 

Bộ phận sử dụng 
tạo dịch chiết 

Trạng 
thái 

Nguồn gốc 

1 Tỏi Allium sativum Toàn củ Tươi 
Huyện Cần Giờ, 

TPHCM 

2 Kinh giới Elsholtzia ciliata Lá cây Tươi 
Huyện Cần Giờ, 

TPHCM 
2.1.2. Vi khuẩn 

Chủng vi khuẩn dùng cho thí nghiệm thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của dịch chiết 
thảo dược là Edwardsiella ictaluri Gly09M phân lập từ cá tra bệnh gan thận mủ nuôi tại tỉnh 
An Giang năm 2009. Chủng vi khuẩn được cấy chuyền và công cường độc, tái phân lập định 
kì 01 lần/năm tại Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Nam Bộ (Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản II).  
2.1.3. Phương pháp định danh lại vi khuẩn 

Các phương pháp định danh lại vi khuẩn trước khi sử dụng cho thí nghiệm theo Lê 
Hữu Phước (2013) gồm: (1) vi khuẩn được phục hồi trên môi trường thạch máu cừu ở trong 
tủ ấm 48 giờ ở 28˚C và quan sát khuẩn lạc; (2) các đặc điểm về sinh-hoá của vi khuẩn được 
xác định bằng cách kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản qua sử dụng bộ kit API 20E (MicrobankTM, 
PRO-LAB Diagnostics, UK) theo khóa phân loại Bergey (1996); (3) phương pháp PCR 
(Polymerase chain reaction) xác định E. ictaluri theo Yeh và cộng sự (2005) sử dụng cặp 
mồi ngoài F3 (5’ – TAA GAC TCC AGC CCT CGG – 3’) và B3 (5’ – TTC CCT CGC TGG 
AAG TGG – 3’). Phản ứng PCR thực hiện trong 50 µl hỗn hợp phản ứng gồm: 1X PCR 
master mix (Promega), 1 µM mồi F3 và B3 mỗi loại, và 2 μl DNA mạch khuôn. Phản ứng 
luân nhiệt như gồm 1 chu kì 95°C trong 5 phút; 30 chu kì 95°C trong 30 giây, 52°C trong 30 
giây và 72°C trong 45 giây; 1 chu kì 72°C kéo dài 10 phút, giữ ở 4°C. Sản phẩm khuếch đại 
được điện di trên gel 1,5% agarose bổ sung ethidium bromide (0,5 mg/L) kèm thang chuẩn 
DNA 100bp (Invitrogen). 
2.1.4. Phương pháp tạo dịch chiết thảo dược với các dung môi khác nhau 

Thảo dược (củ tỏi và lá kinh giới) được tạo dịch chiết bằng phương pháp chiết ngâm 
(Vongsak et al., 2013): (1) thảo dược tươi được sơ chế, sau đó được xắt nhỏ, sấy bằng thiết 
bị sấy cho đến khi độ ẩm đạt <10%, nghiền bằng máy xay gia dụng cho đến khi thành dạng 
bột mịn; (2) 4g bột thảo dược được ngâm với 250 mL ethanol 70% (VNChemsol, Việt Nam), 
methanol 70%, acetone 70%, nước cất trong erlen dung tích 500 mL trong 72 giờ ở điều kiện 
28ºC, khuấy đều 2-3 lần/ngày; (3) hỗn hợp ngâm sau đó được lọc 2 lần qua giấy lọc Φ 2,5 
µm cô quay chân không ở 48ºC để loại bỏ dung môi. 
2.2.3. Đánh giá in vitro hoạt tính kháng khuẩn Edwardsiella ictaluri của các loại dịch chiết 
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• Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp khuếch tán đĩa thạch để khảo sát tính kháng khuẩn 

của các dịch chiết thảo dược đối với các chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Đường kính 
vòng vô khuẩn của thảo dược ở các nồng độ trên vi khuẩn Edwardsiella ictaluri được so 
sánh với nghiệm thức Doxycycline và nước cất vô trùng để đánh giá hoạt tính của thảo dược 
(CLSI M100, 2017). Thí nghiệm khảo sát in vitro hoạt tính kháng Edwardsiella ictaluri của 
thảo dược gồm 10 nghiệm thức mỗi nghiệm thức lập lại 3 lần, đối chứng dương là 
Doxycycline, đối chứng âm là nước cất vô trùng, và 8 nghiệm thức còn lại là dịch chiết kinh 
giới và tỏi trong các dung môi ethanol 70%, methanol 70%, acetone 70%, nước cất vô trùng.  

(1) Chuẩn bị vi khuẩn Edwardsiella ictaluri được cấy hoạt hóa từ ống giống trên môi 
trường BA bổ sung 5% máu cừu và ủ ở tủ cấy tĩnh 28ºC trong thời gian 48 giờ. Lấy một 
khuẩn lạc cho vào môi trường BHIB tiếp tục tăng sinh trong 48 giờ tiếp theo và tiến hành 
pha loãng dung dịch vi khuẩn trong nước muối sinh lí 0,9% để mật độ dung dịch vi khuẩn 
đạt 105 CFU/mL; (2) Dịch chiết thảo dược trong các dung môi khác nhau được pha loãng 
100 mg/mL trong DMSO và bảo quản ở tủ 4ºC, Doxycycline được pha loãng tới nồng độ 10 
mg/mL trong nước vô khuẩn dùng làm đối chứng dương cho thí nghiệm; (3) Trải dịch vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri đã chuẩn lên đĩa môi trường BHIA chờ 15 phút để khô; (4) Đục 
4 giếng trên mỗi đĩa thạch bằng dụng cụ đục lỗ tiệt trùng và cho 100 µL dung dịch thảo dược 
và mỗi giếng; (5) Đĩa được ủ ở điều kiện nhiệt độ 28ºC trong 48 giờ và đọc kết quả bằng 
cách đo đường kính lớn nhất của vòng vô khuẩn.  

• Phương pháp xác định giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, Minimum Inhibitory 
Concentration) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC, Minimum Bactericidal 
Concentration) của các loại dịch chiết 

(1) Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC): được thực hiện trên đĩa 96 giếng (Luong et al., 
2016). Môi trường BHIB được bổ sung 100 µL vào giếng trên đĩa 96 giếng bằng pipette 8 
kênh. Mỗi loại dịch thảo dược/Doxycycline/nước cất vô trùng được thêm 100 µL mỗi loại 
vào mỗi giếng khác nhau. Pha loãng bậc 2 các giếng bằng cách trộn đều và chuyển 100 uL 
hỗn hợp sang cột bên cạnh. Quy trình được lặp lại cho đến giếng thứ mười của hàng, 100 µL 
của dịch sau khi trộn ở giếng cuối cùng được hút bỏ. Dịch vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
được bổ sung 100 µL vào các giếng, sau đó bổ sung 40 µL thuốc thử Resazurin 0,01%, ủ 
trong điều kiện nhiệt độ 28ºC từ 16 đến 18 giờ. Quan sát sự đổi màu của thuốc thử và ghi 
nhận giá trị MIC. Thuốc thử resazurin có màu xanh dương trong dung dịch, các giếng có sự 
tăng trưởng của vi khuẩn sẽ làm đổi màu của dung dịch resazurin từ màu xanh sang màu 
hồng. Giá trị MIC đối với mỗi loại cao chiết thảo dược là nồng độ thảo dược thấp nhất tại 
đó vi khuẩn không phát triển (không làm đổi màu resazurin).  

(2) Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) được xác định bằng phương pháp trải đĩa 
thạch (OonmettaAree et al.., 2006). Lấy 100 µL mẫu ở các giếng không làm đổi màu thuốc 
thử sẽ được trải trên BHIA sau đó tiếp tục ủ ở điều kiện nhiệt độ 28ºC. Sự xuất hiện hay 
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không của vi khuẩn trên đĩa thạch được quan sát để xác định nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 
của thảo dược.  

Xác định khả năng diệt khuẩn của dịch chiết thảo dược qua tỉ lệ MBC/MIC theo 
phương pháp của Canillac và Mourey (2001): (1) tỉ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4, chiết 
xuất được xem là có khả năng diệt khuẩn; (2) tỉ lệ này lớn hơn 4, thì có tác dụng kìm khuẩn.  
2.2.4. Phương pháp xử lí số liệu 

Tất cả số liệu của đề tài được xử lí theo các thuật toán xác suất thống kê bằng phần 
mềm SPSS 20.0. Mức ý nghĩa được sử dụng để kiểm định sai khác có ý nghĩa giữa các 
nghiệm thức là 0,05 (p < 0,05 thì sự sai khác có ý nghĩa thống kê) thông qua phân tích 
phương sai một yếu tố (ONEWAY ANOVA). 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kết quả tái định danh vi khuẩn 

Kết quả kiểm tra các đặc điểm về hình thái của chủng vi khuẩn E. ictaluri Gly09M 
trước khi sử dụng cho thí nghiệm như sau: (i) vi khuẩn gây tan huyết trên môi trường thạch 
máu cừu phát triển thành khuẩn lạc có màu trắng đục, nhỏ li ti (đường kính thường <1,0 
mm), khuẩn lạc sẽ phát triển rõ hơn, có màu trắng hơi trong, lồi và tròn với đường kính là 
0,5 - 2 mm sau 48 giờ ủ ở 28oC (Hình 1A); (ii) Đặc điểm sinh hóa: vi khuẩn E. ictaluri cho 
phản ứng đường hầu hết là âm tính, arabinose cho kết quả dương tính nhẹ, phản ứng dương 
tính với Lysine, âm tính với Arginine (Hình 1B và Bảng 2); (iii) khi được kiểm tra bằng kĩ 
thuật PCR, nghiên cứu đã khuếch đại đoạn trình tự 234 bp của đoạn gen eip18 của vi khuẩn 
E. ictaluri (Hình 1C). Kết quả xác định chủng vi khuẩn trong nghiên cứu là vi khuẩn E. 
ictaluri Gly09M tương tự với kết quả định danh từ nghiên cứu của Le (2013). 

 

 

Hình 1. Các đặc điểm hình thái, sinh lí và sinh hóa  
của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri chủng Gly09M 

A. Khuẩn lạc vi khuẩn Edwardsiella ictaluri phát triển trên môi trường thạch máu cừu trong vòng 48 
giờ. B. Kết quả định danh vi khuẩn bằng bộ kít API 20E. C. Kết quả định danh vi khuẩn bằng kĩ thuật PCR 

 
 
 

B C A 
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Bảng 2. Kết quả kiểm tra sinh hóa chủng vi khuẩn E. ictaluri 

Phản 
ứng ONPG ADH LDC ODC CIT H2S URE TDA VP GEL GLU MAN 

Kết 
quả + - - - + - - - + + + - 

Phản 
ứng INO SOR RHA SAC MEL AMY ARA NIT O/F LAC NO3 ESCULIN 

Kết 
quả - - - - + - + + +/+ + + + 

3.2. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch 
Dịch chiết thảo dược tỏi và kinh giới trong các dung môi khác nhau được sử dụng để 

xác định hoạt tính kháng khuẩn với chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận 
mủ trên cá tra. Kết quả xác định hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết thảo dược bằng phương 
pháp khuếch tán đĩa thạch được trình bày qua Hình 2 và Bảng 3.  

  

Hình 2. Vòng vô khuẩn của dịch chiết chiết xuất thảo dược trong các dung môi  
(kết quả đại diện): TE: tỏi + ethanol 70%); TM: tỏi trong methanol 70%;  

+: đối chứng dương: Doxycycline; -: đối chứng âm: nước vô khuẩn (Hình A);  
TA: tỏi trong acetone 70%; KE: kinh giới + ethanol 70%;  

+: đối chứng dương: Doxycycline; -: đối chứng âm: nước vô khuẩn (Hình B) 
Kết quả cho thấy, các loại dịch chiết từ tỏi đều có khả năng ức chế phát triển của  

Edwardsiella ictaluri như dịch chiết trong các dung môi ethanol 70%, acetone 70%, 
methanol 70%, nước cất (Hình 2) với đường kính vòng vô khuẩn lần lượt là 2,17 ± 0,61 mm, 
1,76 ± 0,06 mm, 2,17 ± 0,32 mm và 2,10 ± 0,1 mm, cao nhất là dịch chiết trong dung môi 
methanol 70% và ethanol 70%, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức của dịch chiết tỏi (p>0,05) (Bảng 3). Kết quả nghiên cứu tương đồng với nghiên 
cứu của Corzo-Martinez và cộng sự (2007) cho thấy tỏi có khả năng kháng vi khuẩn, nấm 
trên cá do chứa các hợp chất lưu huỳnh chẳng hạn như allin, dialyllsulphydes và allicin. Tuy 
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nhiên, dịch chiết tỏi trong nghiên cứu có khả năng kháng khuẩn thấp hơn các nghiên cứu của 
Nguyen và cộng sự (2016) cho thấy khả năng kháng Aeromonas hydrophila gây bệnh lở loét 
trên cá lóc đen (Channa striata Bloch, 1793) của dịch ép tỏi cô đặc với đường kính vòng vô 
khuẩn cao (25,97 mm). Theo Nguyen và Dang (2016), cũng cho thấy, cao khô tỏi ở nồng độ 
thử nghiệm là 30 μg/μL có khả năng diệt khuẩn cao với 2 chủng vi khuẩn gây bệnh trên cá 
trắm cỏ với đường kính vòng vô khuẩn trung bình lần lượt là 18,33 ± 1,57 mm và 18,33 
±1,53 mm. Dịch ép tỏi trong nghiên cứu này có mức độ kháng khuẩn yếu hơn so với những 
công trình đã nghiên cứu do nồng độ của các thành phần dịch chiết pha loãng hơn các nghiên 
cứu trước đây nhưng dịch chiết vẫn thể hiện được khả năng kháng khuẩn thông qua việc 
hình thành được vòng vô khuẩn trên đĩa thạch tại Hình 2. 

Bảng 3. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát in vitro hoạt của tỏi và kinh giới 
trong các dung môi khác nhau bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch 

Loại dịch 
chiết/ dung 

môi 

Đường kính vòng vô khuẩn Edwardsiella ictaluri (d, mm) 

Methanol 
70% 

Ethanol 
70% 

Acetone 
70% 

Nước cất1 Doxycycline2 
Nước vô 
khuẩn3 

Tỏi  
(100 

mg/mL) 

2,17 ± 
0,32by 

2,17 ± 
0,61by 

1,76 ± 
0,06by 

0,00 ± 
0,00ax 

4,20 ± 0,25cx 
0,00 ± 
0,00ax 

Kinh giới  
(100 

mg/mL) 

0,00 ± 
0,00ax 

1,06 ± 
0,12bx 

0,00 ± 
0,00ax 

0,00 ± 
0,00ax 

4,20 ± 0,25cx 
0,00 ± 
0,00ax 

 1: dung môi để tạo dịch chiết là nước cất; 2: đối chứng dương; 3: đối chứng âm; *a, b: sự khác biệt 
của các nghiệm thức theo hàng; x, y: sự khác biệt của các nghiệm thức theo cột ở mức ý nghĩa p=0,05 

Trong các dịch chiết từ kinh giới với các loại dung môi chỉ có trong dung môi ethanol 
70% cho thấy khả năng kháng khuẩn với đường kính vòng vô khuẩn 1,06 ± 0,12 mm và 
không thể hiện tính kháng khuẩn đối dịch chiết chiết xuất từ acetone 70%, methanol 70% và 
nước cất vô trùng. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra các chất loliolide có trong thành phần 
của kinh giới có hoạt tính kháng khuẩn tùy thuộc từng loại vi khuẩn, cụ thể khả năng kháng 
lại các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus và 
Neisseria gonorrhoeae nhưng không thể hiện hoạt tính kháng một số vi khuẩn khác như 
Bacillus subtilis, Lactobacillus fermentum, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa 
(Dang & Le, 2017). Trong nghiên cứu này cho thấy, dịch chiết từ kinh giới với dung môi 
ethanol 70% có khả năng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan thận mủ trên 
cá tra. 

Đường kính vô khuẩn của các hai loại dịch chiết thảo dược thấp hơn khi sử dụng kháng 
sinh Doxycycline (đường kính vòng vô khuẩn của kháng sinh lớn khoảng 2 lần so với đường 
kính vòng vô khuẩn từ dịch chiết tỏi được chiết xuất trong các dung môi (acetone 70%, 
ethanol 70%, methanol 70%, nước cất) và khoảng 4 lần so với đường kính vòng vô khuẩn 
của dịch chiết kinh giới chiết xuất trong dung môi ethanol 70%. Kết quả này tương tự với 
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những nghiên cứu khác cho thấy kháng sinh vẫn có khả năng kháng khuẩn cao hơn các loại 
thảo dược tự nhiên, chẳng hạn như khả năng kháng khuẩn của dịch chiết tỏi trên cá lóc đen 
kháng Aeromonas hydrophila gây bệnh lở loét thấp hơn kháng sinh Doxycycline (đường 
kính vòng vô khuẩn tương ứng 25,97 mm so với 38,80 mm) (Nguyen et al., 2016); trên tôm 
thẻ chân trắng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp gây ra bởi vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus và 
Vibrio harveyi (đường kính vòng vô khuẩn tương ứng 18,20 mm so với 24,00 mm) (Nguyen 
et al., 2021); trên cá rô phi các loại kháng sinh có hoạt tính kháng khuẩn Streptococcus 
agalactiae cao hơn các cao chiết thảo dược từ 1-15,22 lần (Nguyen et al., 2019).  
3.2. Kết quả xác định giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC, Minimum Inhibitory 
Concentration) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC, Minimum Bactericidal 
Concentration) của các loại dịch chiết 

Qua kết quả khảo sát khảo sát tính đối kháng của các dịch chiết thảo dược đối với vi 
khuẩn Edwardsiella ictaluri thông qua đo đường kính vòng vô khuẩn trên đĩa giấy khuếch 
tán, nghiên cứu xác định các dịch chiết tỏi có khả năng kháng khuẩn trong các dung môi 
ethanol 70%, methanol 70%, acetone 70%, nước cất và dịch chiết kinh giới có khả năng 
kháng khuẩn trong dung môi methanol 70%. Do đó, nghiên cứu chọn các loại dịch chiết này 
để xác định giá trị MIC và MBC. Kết quả khả năng diệt khuẩn của dịch chiết thảo dược qua 
tỉ lệ MBC/MIC được thể hiện trong Hình 3 với quan sát nồng độ thảo dược thấp nhất tại đó 
vi khuẩn không phát triển (không làm đổi màu thuốc thử resazurin).  

 
Hình 3. Kết quả xác định giá trị nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu 
của các loại dịch chiết tỏi và kinh giới trong các loại dung môi khác nhau trên đĩa 96 giếng 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy trong các loại dịch chiết thảo dược với vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri, dịch chiết của tỏi cho kết quả kháng khuẩn tốt hơn kinh giới với kết q 
uả MIC trong khoảng 0,01-1,67 mg/mL. Kết quả MIC trong nghiên cứu thấp hơn so với cao 
chiết thảo dược nghệ có nồng độ ức chế tối thiểu trên tôm thẻ chân trắng đối với các loại vi 
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khuẩn Vibrio harveyi, Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, Vibrio 
vulnificus và Vibrio fluvialis lần lượt là 0,47; 0,47; 0,94; 0,47; 3,75 và 0,47 mg/mL 
(Lawhavinit et al., 2011).  

Bảng 4. Kết quả MIC và MBC 
Dịch chiết/ dung môi 

(100 mg/mL) 
Kết quả 

MIC (mg/mL) MBC (mg/mL) MBC/MIC 
Tỏi (100 mg/mL) 

Ethanol 70% 0,16 0,63 3,9 
Methanol 70% 0,01 0,04 4 
Acetone 70% 0,31 1,67 5,4 

Nước cất 1,67 10 5,9 
Kinh giới (100 mg/mL) 

Ethanol 70% 2.5 10 4 
Theo Canillac và Mourey (2001), nếu tỉ lệ MBC/MIC nhỏ hơn hoặc bằng 4, chiết xuất 

được xem là có khả năng diệt khuẩn; mặt khác, nếu tỉ lệ này lớn hơn 4, thì có tác dụng kìm 
khuẩn. Từ kết quả nghiên cứu MIC và MBC cho thấy, dịch chiết tỏi trong dung môi ethanol 
70% và methanol 70% có khả năng diệt được vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh gan 
thận mủ trên cá tra với MBC/MIC lần lượt là 3,9 và 4; trong khi dịch chiết tỏi trong dung 
môi acetone 70% và nước cất có khả năng kìm vi khuẩn này phát triển và dịch chiết kinh 
giới trong dung môi ethanol 70% có khả năng diệt khuẩn. Kết quả nghiên cứu tương đồng 
với nghiên cứu của Nguyen (2019) cho thấy khả năng kháng khuẩn của các loại thảo dược, 
cụ thể cao chiết vỏ quế được chiết xuất trong dung môi ethanol 96% hoặc methanol 99,8% 
có hiệu quả kháng khuẩn cao nhất với vi khuẩn Streptococcus agalactiae SA3 và SA4 trên 
cá rô phi. Một số nghiên cứu cho thấy các chất chiết xuất từ thảo dược có khả năng kháng 
khuẩn giống như kháng sinh, chúng tác động vào màng tế bào của vi khuẩn nhẳm tiêu diệt 
vi khuẩn, tuy nhiên nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu đối với các 
chủng vi khuẩn gây bệnh có liên quan đến nồng độ hoạt chất và độ tinh khiết của chiết xuất 
(Kamel, 2001). 
4. Kết luận  

Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
gây bệnh trên cá tra, dịch chiết tỏi có khả năng kháng khuẩn cao hơn dịch chiết kinh giới. 
Trong đó, dịch chiết tỏi từ dung môi ethanol 70% cho hiệu quả kháng Edwardsiella ictaluri 
cao nhất. Dịch chiết tỏi từ dung môi methanol 70% và dịch chiết kinh giới trong dung môi 
ethanol 70% cũng có khả năng diệt khuẩn và có tiềm năng sử dụng trong phòng trị bệnh do 
Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra. Trong các nghiên cứu tương lai, cần thực hiện các 
nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của dịch chiết tỏi trộn vào thức ăn trong việc 
phòng và trị bệnh trên cá tra.  
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
This study evaluated the growth inhibition ability of Edwardsiella ictaluri bacteria isolated on 

catfish by extracts derived from garlic and marjoram. Extracts of garlic and marjoram were mixed 
in a solvent of 70% ethanol, 70% methanol, 70% acetone, distilled water after heat treatment, 
filtration, and vacuum evaporation to produce extracts with a concentration of 100 mg/mL. The 
results showed that garlic extract had a higher antibacterial ability than marjoram extract. Garlic 
extract and70% ethanol extract showed the highest effectiveness against Edwardsiella ictaluri with 
aseptic ring diameter of 2,17 ± 0,61 mm and MBC/MIC value of 3,9. Garlic extract mixed with 70% 
methanol solvent and marjoram extract in 70% acetone solvent also have antibacterial and potential 
use in the prevention and treatment of diseases caused by Edwardsiella ictaluri in catfish. 
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